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Tiến sỹ Tô Văn Trường

I. MỞ ĐẦU

Quy hoạch là bước nghiên cứu đầu tiên đưa ra các giải pháp thích hợp bảo vệ, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo từng thời kỳ hoặc từng giai đoạn phát triển của quốc gia hay một vùng lãnh thổ. Quy hoạch có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho những người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư. Vì thế, việc xây dựng một dự án quy hoạch đòi hỏi những nhà làm quy hoạch phải am hiểu rộng về các điều kiện về tự nhiên, xã hội và những phân tích sâu sắc các chính sách kinh tế xã hội và một phương pháp luận khoa học đúng đắn nhằm tìm ra một giải pháp tối ưu cho phát triển bền vững.

Quy hoạch thuỷ lợi chỉ là một lĩnh vực cụ thể về sử dụng, khai thác tài nguyên nước. Như chúng ta biết, nước là yếu tố cần thiết cho sự sống trên trái đất, vì thế quy hoạch tài nguyên nước sẽ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế và các thành phần xã hội khác. Trên hành tinh chúng ta chứa đựng 3/4, song không phải nó là nguồn tài liệu vô hạn mà đang trở thành một hàng hoá  vô cùng quý. Nhiều vùng, nhiều quốc gia và ngay trong một lãnh thổ các cuộc xung đột về nước đã diễn ra và ngày càng trở nên gay gắt hơn. Vì vậy,  xây dựng chiến lược, tìm giải pháp tối ưu về sử dụng tài nguyên nước mà vẫn đáp ứng được nhu cầu phát triển của con người là công việc khó khăn đòi hỏi người làm quy hoạch phải không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ khoa học trong nhiều lĩnh vực để có những sản phẩm quy hoạch tốt nhất.

Trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Quy hoạch, bài giảng  Pháp luận lập quy hoạch mong muốn để các cán bộ làm quy hoạch có một tầm nhìn rộng hơn, trật tự hơn và giới thiệu những công cụ quy hoạch hiện nay trên thế giới đang sử dụng.

 II. MỘT SỐ KHÁI NIÊM VỀ THUẬT NGỮ TRONG QUY HOẠCH
TÀI NGUYÊN là tất cả nguồn nguyên liệu, năng lượng, thông tin sử dụng phục vụ cho sự sống & phát triển; Các loại tài nguyên  được phân như sau: 

· Tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng, khoáng sản;
· Tài nguyên con người;

· Tài nguyên tái tạo và không tái tạo.
MÔI TRƯỜNG là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới một vật thể hay một sự kiện (khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển, sinh quyển)

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI là quá trình nâng cao điều kiện sống của con người cả về vật chất & tinh thần bằng phát  triển lực lượng sản xuất, thay đổi quan hệ sản xuất, xã hội, nâng cao chất lượng văn hoá;

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (9 nguyên tắc) chung quy là thoả mãn nhu cầu hiện tại, không làm tổn hại khả năng phát triển thế hệ tương lai;  

PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC là những hoạt động liên quan đến yếu tố tự nhiên đem lại lợi ích khi dùng nước cho một mục tiêu hay đa mục tiêu;


QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC là quy hoạch sự phát triển, bảo vệ & phân phối nguồn nước theo ngành/ giữa các ngành, xem xét mục tiêu, các hạn chế và nhu cầu;


QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC là toàn bộ các hoạt động kỹ thuật, quản lý, pháp luật, vận hành, được xem như TIẾN TRÌNH ĐỘNG bao gồm các hoạt động quy hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống tài nguyên nước;


QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TỔNG HỢP nhằm đảm bảo sử dụng tối ưu cho phát triển KTXH & bảo vệ môi trường một cách tối đa có thể thực hiện được;


CHIẾN LƯỢC: là phương châm, biện pháp có tính chất toàn cục nhằm đạt được các mục đích, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch.


QUY HOẠCH CHIẾN LƯỢC: Quy hoạch chiến lược có xuất xứ trong việc lập kế hoạch quân đội thể hiện ở 3 cấp độ: 

· Cấp độ chiến lược -> thể hiện tổng thể

· Cấp độ chiến thuật -> giải quyết tình huống cụ thể

· Cấp độ giải quyết công việc hàng ngày

Dùng phác thảo cách đạt được tôn chỉ và tầm nhìn dài hạn (trong quản lý). Hiện nay cụm từ này được đưa vào trong các quy hoạch ngành, lãnh thổ nhằm phác thảo các tầm nhìn mang tính vĩ mô  để hoạch định chính sách và dự liệu các kịch bản phát triển.


QUY HOẠCH:  Bố trí, sắp xếp toàn bộ công việc theo một trình tự hợp theo từng bước thời gian Làm cơ sở cho việc lập kế hoạch.

KẾ HOẠCH là toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định với mục tiêu cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành quy hoạch thuỷ lợi. 

QUY HOẠCH THUỶ LỢI: là nghiên cứu nhằm đưa ra Giải pháp thích hợp để khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước, giải pháp phòng chống các tác hại do nguồn nước gây ra.

II. PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH VÀ CÁC YẾU TỐ CHÍNH CẦN XEM XÉT
1. Phân tích, đánh giá, dự báo nguồn nước;
2. Phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng;
3. Đề xuất, xây dựng, thiết kế, phương án phát triển;

Sơ đồ thực hiện như sau:
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III. PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH TRƯỚC ĐÂY -  BƯỚC THỰC HIỆN
Tiến trình lập, thực hiện quy hoạch 
[image: image2.emf]2. Nhu ca àu 1. Nguo àn nöô ùc
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· Được sử dụng trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch TRƯỚC ĐÂY.
· Các giai đoạn được thực hiện tiếp theo giai đoạn trước.
· Sự tham gia của các hộ dùng nước hạn chế.
· Mục tiêu gần như không điều chỉnh được.
IV.  PHƯƠNG PHÁP LẬP QUY HOẠCH GẦN ĐÂY - CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Tiến trình lập, thực hiện quy hoạch từ “tuyến tính” chuyển sang  “xoắn ốc”
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· Các giai đoạn được thực hiện LẶP ĐI LẶP LẠI
· Đảm bảo thừa hưởng được lợi thế và tác động của giai đoạn trước 
· Đảm bảo các mục tiêu được điều chỉnh một cách thích đáng
· Cho phép sự tham gia của các hộ sử dụng nước liên quan
V. CÁC BƯỚC LẬP, THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN NƯỚC 
1. Phân tích các vấn đề liên quan đến phát triển tài nguyên nước
2. Phân tích các hoạt động phát triển KTXH
3. Phân tích đánh giá nhu cầu sử dụng
4. Xác định các mục tiêu phát triển và các hạn chế
5. Dự báo nhu cầu sử dụng
6. Thiết kế và xây dựng phương án phát triển
7. Phân tích hệ thống
8. Mô phỏng và phân tích tối ưu
9. Phân tích mức độ - độ nhạy của hệ thống
10. Phân tích đa mục tiêu và đa hạn chế
11. Lựa chọn và đưa ra quyết định
12. Sự tham gia của hộ dùng nước liên quan
13. Thương thuyết và giải quyết tranh chấp.
    SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI QUỐC GIA
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Khô ûi ña àu

“Tie àn kha û thi”

“Kha û thi”

Cuo á i cu øng


VI. QUY TRÌNH LẬP QUY HOẠCH 
[image: image5.emf]QUA Ù TRÌNH &            

HIE ÄN TRA ÏNG               

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI

THA ØNH COÂNG 

&HA ÏN CHE Á

QUAN ÑIE ÅM                   

& MU ÏC TIEÂU                  

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI

CÔ HO ÄI & 

THA ÙCH THÖÙC

DÖÏ BA ÙO ÑIE ÀU KIE ÄN 

PHA ÙT TRIE ÅN 

THU ÛY LÔ ÏI

CA ÙC GIA ÛI PHA ÙP 

PHA ÙT TRIE ÅN   

THU ÛY LÔ ÏI

CA ÙC GIA ÛI PHA ÙP 

PHA ÙT TRIE ÅN   

THU ÛY LÔ ÏI

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN THUY Û LÔ ÏI 

ÖU TIEÂN

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN THUY Û LÔ ÏI 

ÖU TIEÂN

CHIE ÁN LÖÔ ÏC                 

PHA ÙT TRIE ÅN KINH TE Á-

XAÕ HO ÄI QUO ÁC GIA

CHIE ÁN LÖÔ ÏC BA ÛO VE Ä MOÂI 

TRÖÔ ØNG & PHA ÙT TRIE ÅN 

BE ÀN VÖ ÕNG

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN MU ÏC TIEÂU 

CHIE ÁN LÖÔ ÏC BA ÛO VE Ä

TA ØI NGUYEÂN NÖÔ ÙC

QUO ÁC GIA

HIE ÄN TRA ÏNG               

PHA ÙT TRIE ÅN                       

KINH TE Á-XAÕ HO ÄI

HIE ÄN TRA ÏNG               

QUA ÛN LY Ù & BA ÛO VE Ä

MOÂI TRÖÔ ØNG

CHIE ÁN LÖÔ ÏC 

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI 

QUO ÁC GIA

CHIE ÁN LÖÔ ÏC 

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI 

QUO ÁC GIA

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN 5-10 NAÊM

NHÖ ÕNG ÑIE ÀU CHÆNH 

TRONG QUA Ù TRÍNH 

PHA ÙT TRIE ÅN

NHÖ ÕNG CÔ Ï HO ÄI & 

THA ÙCH THÖÙC MÔ ÙI 

TRONG QUA Ù TRÌNH

PHA ÙT TRIE ÅN

QUA Ù TRÌNH &            

HIE ÄN TRA ÏNG               

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI

THA ØNH COÂNG 

&HA ÏN CHE Á

QUAN ÑIE ÅM                   

& MU ÏC TIEÂU                  

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI

CÔ HO ÄI & 

THA ÙCH THÖÙC

DÖÏ BA ÙO ÑIE ÀU KIE ÄN 

PHA ÙT TRIE ÅN 

THU ÛY LÔ ÏI

CA ÙC GIA ÛI PHA ÙP 

PHA ÙT TRIE ÅN   

THU ÛY LÔ ÏI

CA ÙC GIA ÛI PHA ÙP 

PHA ÙT TRIE ÅN   

THU ÛY LÔ ÏI

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN THUY Û LÔ ÏI 

ÖU TIEÂN

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN THUY Û LÔ ÏI 

ÖU TIEÂN

CHIE ÁN LÖÔ ÏC                 

PHA ÙT TRIE ÅN KINH TE Á-

XAÕ HO ÄI QUO ÁC GIA

CHIE ÁN LÖÔ ÏC BA ÛO VE Ä MOÂI 

TRÖÔ ØNG & PHA ÙT TRIE ÅN 

BE ÀN VÖ ÕNG

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN MU ÏC TIEÂU 

CHIE ÁN LÖÔ ÏC BA ÛO VE Ä

TA ØI NGUYEÂN NÖÔ ÙC

QUO ÁC GIA

HIE ÄN TRA ÏNG               

PHA ÙT TRIE ÅN                       

KINH TE Á-XAÕ HO ÄI

HIE ÄN TRA ÏNG               

QUA ÛN LY Ù & BA ÛO VE Ä

MOÂI TRÖÔ ØNG

CHIE ÁN LÖÔ ÏC 

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI 

QUO ÁC GIA

CHIE ÁN LÖÔ ÏC 

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI 

QUO ÁC GIA

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN 5-10 NAÊM

NHÖ ÕNG ÑIE ÀU CHÆNH 

TRONG QUA Ù TRÍNH 

PHA ÙT TRIE ÅN

NHÖ ÕNG CÔ Ï HO ÄI & 

THA ÙCH THÖÙC MÔ ÙI 

TRONG QUA Ù TRÌNH

PHA ÙT TRIE ÅN

QUA Ù TRÌNH &            

HIE ÄN TRA ÏNG               

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI

THA ØNH COÂNG 

&HA ÏN CHE Á

QUAN ÑIE ÅM                   

& MU ÏC TIEÂU                  

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI

CÔ HO ÄI & 

THA ÙCH THÖÙC

DÖÏ BA ÙO ÑIE ÀU KIE ÄN 

PHA ÙT TRIE ÅN 

THU ÛY LÔ ÏI

CA ÙC GIA ÛI PHA ÙP 

PHA ÙT TRIE ÅN   

THU ÛY LÔ ÏI

CA ÙC GIA ÛI PHA ÙP 

PHA ÙT TRIE ÅN   

THU ÛY LÔ ÏI

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN THUY Û LÔ ÏI 

ÖU TIEÂN

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN THUY Û LÔ ÏI 

ÖU TIEÂN

CHIE ÁN LÖÔ ÏC                 

PHA ÙT TRIE ÅN KINH TE Á-

XAÕ HO ÄI QUO ÁC GIA

CHIE ÁN LÖÔ ÏC BA ÛO VE Ä MOÂI 

TRÖÔ ØNG & PHA ÙT TRIE ÅN 

BE ÀN VÖ ÕNG

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN MU ÏC TIEÂU 

CHIE ÁN LÖÔ ÏC BA ÛO VE Ä

TA ØI NGUYEÂN NÖÔ ÙC

QUO ÁC GIA

HIE ÄN TRA ÏNG               

PHA ÙT TRIE ÅN                       

KINH TE Á-XAÕ HO ÄI

HIE ÄN TRA ÏNG               

QUA ÛN LY Ù & BA ÛO VE Ä

MOÂI TRÖÔ ØNG

CHIE ÁN LÖÔ ÏC 

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI 

QUO ÁC GIA

CHIE ÁN LÖÔ ÏC 

PHA ÙT TRIE ÅN THU ÛY LÔ ÏI 

QUO ÁC GIA

CHÖÔNG TRÌNH 

PHA ÙT TRIE ÅN 5-10 NAÊM

NHÖ ÕNG ÑIE ÀU CHÆNH 

TRONG QUA Ù TRÍNH 

PHA ÙT TRIE ÅN

NHÖ ÕNG CÔ Ï HO ÄI & 

THA ÙCH THÖÙC MÔ ÙI 

TRONG QUA Ù TRÌNH

PHA ÙT TRIE ÅN


VII. HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ TẦM NHÌN
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4. To ång hô ïp

5. Trình duye ät

7.1 Hướng tiếp cận

7.2 Một số vấn đề tác động đến nguồn nước
Những vấn về môi trường mà toàn thế  giới đang phải đối đầu vào thế kỷ 21

1. Nhiệt độ trái đất tăng lên

2. Hạn hán, thiếu nư​ớc ngọt; mực nước ngầm hạ thấp

3. Diện tích đất nông nghiệp/đầu ng​ười hạ thấp

4. Nghề cá suy thoái

5. Rừng bị thu hẹp lại nhanh chóng

6. Nhiều loài bị tiêu diệt

7. Phát triển dân số quá nhanh

8. Hơn 2 tỷ ngư​ời vẫn thiếu nư​ớc sạch và điều kiện sử dụng nư​ớc vệ sinh.

Theo UNICEF, hàng năm có hơn 118,9 triệu trẻ em toàn cầu mắc những bệnh có liên quan tới đường ruột và thiếu n​ước sạch. 

9. Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu chịu 20% trách nhiệm đối với việc thiếu n​ước sạch, trong khi đó sự gia tăng dân số & phát triển kinh tế chịu trách nhiệm 80%. 

Những vấn đề môi tr​ường mà Việt Nam đang phải đối đầu:

· Nạn phá rừng

· Khai thác quá mức tài nguyên sinh học

· Tài nguyên đất xuống cấp

· Hạn hán,  thiếu nư​ớc ngọt   

· Nạn ô nhiễm gia tăng.

· Hậu quả của chất độc hoá học của Mỹ

· Dân số tăng nhanh và đói nghèo

· Hậu quả mất rừng...

VIII. ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LẬP QUY HOẠCH
·  Hướng phát triển
·  Cách tiếp cận 
·  Các ứng dụng hiện tại
·  CNTT hiện tại và trong tương lai  
·  Đã được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động phát triển kinh tế, nghiên cứu khoa học và đem lại hiệu quả to lớn trong quy hoạch
· Các hoạt động nghiên cứu ngày càng “lệ thuộc” vào sự phát triển công nghệ thông tin.  
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8.1 Ứng dụng của mô hình SMS
 8.2 Ứng dụng của mô hình kinh tế GAMS
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IX. NHỮNG YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC TRONG QUY HOẠCH 
9.1 Yêu cầu: 

· Thực hiện đúng đường lối và chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng & Nhà nước

· Tổng hợp, đa mục tiêu-> hiệu quả cao

· Môi trường bền vững. (Nghị quyết BCT số 41-NQ/TƯ ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước)

9.2 Nguyên tắc

· Nghiên cứu toàn diện (tự nhiên, xã hội, môi trường)

· Khai thác tổng hợp (đất, nước, khoáng sản, khí hậu,…)

· Bảo đảm tính thống nhất của các quy hoạch

· Phát triển TNN gắn với phát triển giao thông, nông nghiệp-nông thôn, xoá đói giảm nghèo, chính trị, quốc phòng

X. NỘI DUNG QUY HOẠCH THUỶ LỢI
· Phân tích các yếu tố nguồn lực phát triển

· Đánh giá quá trình phát triển

· Xác định quan điểm và mục tiêu phát triển

· Xây dựng các giải pháp thuỷ lợi

· Xây dựng các giải pháp thực hiện quy hoạch

· Đưa ra các kết luận và đề xuất các kiến nghị

1. Sản phẩm quy hoạch thuỷ lợi 

· Báo cáo: Báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng hợp, các báo cáo chuyên đề (thuỷ văn-thủy lực, thuỷ nông- cân bằng nước, thuỷ công-thủy năng, kinh tế, môi trường,…)

· Bản đồ: Bản đồ hiện trạng và phương hướng (SDĐ, KTXH, phát triển thuỷ lợi,…)

2. Yêu cầu về tài liệu 

· Tài liệu về địa hình

· Tài liệu về địa chất

· Tài liệu về sử dụng đất, thổ nhưỡng

· Khí tượng, thuỷ văn, chất lượng nước

· Kinh tế xã hội

· Hiện trạng phát triển thuỷ lợi

· Các tài liệu liên quan khác

a. Tài liệu về địa hình 

· Nghiên cứu vùng lòng hồ, phân vùng thuỷ lợi, bố trí công trình;

· Nghiên cứu bố trí công trình đầu mối (đập dâng, đập tràn, âu thuyền, công trình nhà máy,…);

· Nghiên cứu bố trí hệ thống kênh mương, cống… 

b.  Tài liệu về địa chất 

· Phục vụ cho việc lựa chọn xác định các tuyến công trình đầu mối

· Nghiên cứu dự báo khả năng thấm nước qua công trình

· Phục vụ tính toán ổn định công trình

c. Tài liệu về đất đai, thổ nhưỡng 

· Thổ nhưỡng và các đặc trưng thổ nhưỡng

· Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai 

· Hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất

· Phục vụ cho việc bố trí cây trồng thích hợp

· Phục vụ cho việc xây dựng các biện pháp thuỷ lợi cải tạo đất …

d. Tài liệu khí tượng thuỷ văn 

· Mạng lưới trạm KTTV

· Các tài liệu thực đo về mưa, nắng, gió, nhiệt độ, độ ẩm, bốc hơi, lưu lượng, mực nước, phù sa, độ mặn, chua phèn, BOD, COD, DO…

· Các tài liệu nghiên cứu về phân vùng khí hậu, các đặc trưng về dòng chảy mặt, ngầm…

· Phục vụ cho việc tính toán cân bằng nước, đề xuất các biện pháp bảo vệ công trình,…

e. Tài liệu về dân sinh kinh tế 

· Cần có ít nhất 5 năm tài liệu và phương hướng phát triển KTXH trong tương lai

· Dân số, phân loại dân số theo các đơn vị hành chính và vùng thuỷ lợi, …

· Các tài liệu kinh tế của các ngành có liên quan đến sử dụng nước như nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, giao thông, thuỷ sản, du lịch, khai thác mỏ, …

· Phục vụ cho việc tính toán cân bằng nước, đề xuất các biện pháp bảo vệ công trình,…

f. Tài liệu về hiện trạng phát triển thuỷ lợi 

· Tình hình thiên tai (hạn, úng, lũ lụt, chua, mặn,…)

· Các công trình hiện có (số lượng, hạng mục công trình, khả năng thực tế, khả năng thiết kế, chất lượng phục vụ, tình trạng công trình, …)

· Tài liệu về môi trường sinh thái và chất lượng nước

· Các nghiên cứu phát triển tài nguyên nước đã được các cơ quan nghiên cứu trước đây

· Phục vụ cho việc đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các hộ dùng nước 

Từ đó đề xuất các biện pháp sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới, để đảm bảo cung cấp nước cho phát triển trong tương lai,…

· g. Các tài liệu khác liên quan  

· Các tài liệu, văn bản, chính sách, luật, các tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế quy hoạch: Luật Tài nguyên nước, luật bảo vệ môi trường …, Các tiêu chuẩn, quy phạm (tiêu chuẩn chất lượng nước, Quy phạm thiết kế công trình,…)

· Các tài liệu về đơn giá, giá các mặt hàng, tỷ lệ lãi suất, v.v… 

· Các tài liệu liên quan đến mô hình, ứng dụng mô hình;

3. Xây dựng nội dung quy hoạch 

· Phân tích các yếu tố và nguồn lực phát triển

· Đánh giá quá trình phát triển

· Xây dựng quan điểm và mục tiêu phát triển

· Xây dựng các giải pháp thuỷ lợi

· Xây dựng các giải pháp thực hiện quy hoạch

· Đưa ra các kết luận và đề xuất các kiến nghị

· Nguồn lực phát triển 

· Phân tích nguồn lực tự nhiên

· Phân tích các đặc điểm địa lý tự nhiên

· Đánh giá nguồn nước

· Phân tích nguồn lực xã hội (thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức) 

· Tổ chức quản lý hành chính

· Dân cư và lao động

· Hệ thống quản lý tài nguyên nước, công trình thuỷ lợi,…

4. Đánh giá quá trình phát triển 

· Quá trình phát triển kinh tế xã hội

· Đánh giá quá trình phát triển chung 

· Quá trình phát triển các ngành kinh tế chính liên quan đến sử dụng nguồn nước (nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, dân sinh…) và những vấn đề cần giải quyết

· Đánh giá hiện trạng phát triển thuỷ lợi

· Đánh giá, nhận xét về các chương trình, dự án đã được nghiên cứu

· Đánh giá về quá trình đầu tư thực hiện các dự án (phạm vi hưởng lợi, năng lực thiết kế/thực tế…)

· Hiện trạng các công trình, nguyên nhân làm giảm năng lực thiết kế công trình,…

5. Xác định quan điểm và xây dựng mục tiêu phát triển

· Dự báo xu thế phát triển (nguồn lực nội tại và bên ngoài)

· Phát triển nguồn nhân lực

· Phát triển kinh tế xã hội

· Phát triển thuỷ lợi: xác định mục tiêu quy hoạch,  xác định nhiệm vụ quy hoạch,…

6. Các nội dung chính quy hoạch thuỷ lợi

a. Cân bằng nước

· Phân vùng thuỷ lợi

· Xác định nhu cầu nước

· Tính toán cân bằng (hiện tại và các phương án phát triển tương lai)
b. Quy hoạch cấp nước 

· Quy hoạch cấp nước cho nông nghiệp, thuỷ sản

· Quy hoạch cải tạo đất

· Quy hoạch cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp

· Quy hoạch cấp nước cho phát triển năng lượng (thuỷ điện)

c. Quy hoạch phòng chống tác hại do nguồn nước gây ra 

· Quy hoạch tiêu úng

· Quy hoạch phòng chống lũ 

· Quy hoạch kiểm soát  xâm nhập mặn,…

· Quan tâm đến xói lở bờ,chống cháy rừng

d. Đánh giá tác động môi trường

· Hiện trạng môi trường sinh thái, tập trung đánh giá môi trường nước mặt, nước ngầm,…

· Dự báo các tác động khi thực hiện các giải pháp thuỷ lợi đề xuất trong quy hoạch (Ma trận, Checklist, RIAM…)

· Xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực

· Kế hoạch giám sát môi trường

e. Phân tích hiệu ích kinh tế

· Phân tích định lượng 

· Xác định vốn đầu tư, chi phí sản xuất, năng suất, sản lượng,…

· Tính toán các chỉ tiêu kinh tế  IRR, NPV, B/C của các phương án phát triển 

· Phân tích định tính

· Đối với xã hội, an ninh, quốc phòng,…

· Đối với môi trường

· Đối với điều kiện sống, sản xuất, giao thông,…

f. Xây dựng các giải pháp thực hiện

· Tổ chức quản lý quy hoạch 

· Tổ chức bộ máy, trang thiết bị cần thiết cho quản lý,…

· Bố trí nguồn nhân lực 

g. Xây dựng trình tự thực hiện quy hoạch

· Các công trình ưu tiên xây dựng

· Dự kiến phân bổ vốn

h. Đề xuất các kết luận và kiến nghị

· Đưa ra các kết luận về

· Yêu cầu và khả năng phát triển nguồn nước

· Các giải pháp cơ bản phát triển nguồn nước

· Tổ chức thực hiện, và trình tự thực hiện 

· Kiến nghị về phương án lựa chọn, những vấn đề cần giải quyết tiếp…

XI. VÍ DỤ VỀ QUY HOẠCH QUẢN LÝ TÀI NƯỚC 
11.1 Quy hoạch  thuỷ lợi ở Miền đông Nam Bộ

Hướng tiếp cận về quy hoạch xây dựng chiến lược phát triển
Tài nguyên nước Lưu vực sông Đồng Nai
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11.2 Quy hoạch thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu long
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1. Xem xét các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến ĐBSCL và hàm mục tiêu

2. Xem xét các nghiên cứu trước đây và bối cảnh chung của đồng bằng

· Một nghiên cứu toàn diện nhằm phát triển KT-XH ở ĐBSCL được công ty tư vấn NEDECO thực hiện từ 1990 – 1992 là Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH vùng ĐBSCL. Dự án đề xuất 3 kịch bản phát triển nông nghiệp là (1) tối thiểu lúa, (2) tối đa lúa và (3) đa dạng hoá kết hợp bảo vệ rừng, phát triển thuỷ sản và quản lý tài nguyên thiên nhiên khác. Thực tế, trong các năm qua xu thế phát triển theo hướng giữa 2 và 3.
· ĐBSCl đã có 1 số nghiên cứu như QH Lũ, QH hệ thống đê biển, QH tổng thể chiến lược phát triển KT-XH  thời kỳ 2010 và định hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thuỷ sản đến 2010. 
· 4 chương trình nghiên cứu của uỷ hội sông Mekong quốc tế  là BDP, EP, WUP và FMMP về châu thổ sông Mekong là điều kiện hết sức thuận lợi cho phát triển ĐBSCL trên quan điểm nhìn nhận toàn diện và lâu dài của cả lưu vực. Đây là những nghiên cứu cơ bản cho việc định hướng chiến lược phát triển tài nguyên nước và giảm nhẹ thiên tai.
· Xu thế phát triển kinh tế thị trường trong bối cảnh đất nước đang hội nhập vào AFTA đã bước đầu thâm nhập khá sâu sắc đến sử dụng đất, phân bố cây trồng &ø sử dụng tài nguyên khác. Đây là 1 thách thức cho phát triển bền vững của ĐBSCL.
· Thực trạng về rừng ở ĐBSCL: tỷ lệ che phủ chiếm 6,8% diện tích gồm rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng loang lổ. Có một số  khu rừng bảo tồn Quốc gia là Tràm Chim, Vồ Dơi, Láng sen, U Minh Thượng, Bo Bo…
· Về hệ thống giao thông: Có mạng lưới giao thông thuỷ phát triển hơn giao thông bộ với gần 13.000 km và chiếm 65% khối lượng vận chuyển của toàn vùng. Giao thông bộ gặp nhiều khó khăn nên phát triển chưa cao.
· Về thuỷ sản: có sự chuyển biến sâu sắc diện tích nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt ở vùng ven biển. Song do gặp nhiều rủi ro về bệnh của tôm, giống, nguồn nước, hệ thống thuỷ lợi.
· Thực trạng về đời sống người dân vùng ĐBSCL: Mức sống của 16,7 triệu dân còn thấp và không ổn định. GDP bình quân 250 – 300USD/người. Y tế, giáo dục, văn hoá ở mức trung bình nhưng 1 số dân vùng sâu, vùng xa nguồn nước còn cực kỳ khó khăn. 
· Xuất phát  từ vị thế tiềm năng và điều kiện tự nhiên ĐBSCL đã hình thành 6 vùng sinh thái là (1) Đồng Tháp Mười; (2) Tứ Gíac Long Xuyên; (3) Tây Sông Hậu; (4) Giữa 2 sông Tiền và sông Hậu; (5) Bán Đảo Cà Mau (6) Ven Biển. Mỗi vùng có những điều kiện phát triển khác nhau nên cần có định hướng chiến lược để phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường. 
3. Phân nhóm công trình  thuỷ lợi
4 nhóm công trình phát triển nguồn nước:     
· Nhóm công trình ngăn mặn;
· Nhóm công trình tưới- tiêu nước;
· Nhóm công trình kiểm soát lũ;
· Hệ thống đê biển-đê cửa sông. 
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4. Quy hoạch thuỷ lợi (1976-1990) 
· Mục tiêu phục vụ sản suất NN là chính (cây lúa)
· Thực hiện 40 dự án thủy lợi (40.000 – 100.000 ha)
· Đề xuất hệ thống kênh trục tiêu và cấp nước: Vùng ĐTM, TGLX, GHS, BĐCM
· Đề xuất hệ thống đê và cống ngăn mặn
· Bờ bao bảo vệ sản xuất lúa Hè Thu và xuống giống sớm vụ Đông Xuân 
· Mật độ Hệ thống kênh trục, kênh cấp I (3-5m/ha)
· Kênh cấp II: mật độ (5-10m/ha)
· Chuyển vụ lúa nổi thành hai vụ ĐX, HT năng xuất cao
· Sản lượng lúa tăng gấp 4 lần  
5. Quy hoạch thuỷ lợi giai đoạn (1990- 2004) 
· Mục tiêu: phục vụ nông nghiệp, dân cư, giao thông và cơ sở hạ tầng  
· Phương hướng quy hoạch thủy lợi ĐBSCL
· Quy hoạch lũ ĐBSCL (1,8 triệu ha), chính phủ duyệt ngày 21/6/1999
· Chính phủ duyệt dự án nghiên cứu tiền khả thi các công trình kiểm soát lũ vùng TGLX 
· Quy hoạch thủy lợi vùng ĐTM (2000)
· Quy hoạch thủy lợi vùng TSH (1999) 
· Quy hoạch thuỷ lợi vùng nam NVT
· Nghiên cứu tiền khả thi dự án BĐ, Bắc Bến Tre
· Quy hoạch hệ thống đê biển và đê cửa sông
· Quy hoạch thủy lợi  4 tỉnh (An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang)

6. Những tồn tại và thách thức  
· Diện tích bị ảnh hưởng mặn 1,4 triệu ha  
· Diện tích chua còn 200.000 ha
· Hệ thống thủy lợi phục vụ cho chuyển đổi sản xuất, giải quyết bài toán đa mục tiêu chưa hoàn chỉnh
· Tổ hợp lũ và tần xuất xuất hiện vượt quá tần xuất thiết kế . Bài toán lũ-cạn. Ngăn mặn chuyển-kiểm soát mặn 
· Xói lở – Cháy rừng.
· Hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ cho (TS+lúa; TS) chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Cơ sở hạ tầng yếu kém.
· Quy hoạch sản xuất không ổn định – Thị trường
· Giải quyết quan hệ CTTL và cộng đồng – Công nghệ
· Quản lý vận hành hệ thống công trình TL còn bất cập
· Cần giải quyết mối quan hệ trên lưu vực sông            
7. Xem xét các đề xuất của các nhà khoa học và tổ chức quốc tế 
· Đào kênh thoát lũ ra cửa Việt? 
· Các dự án kiểm soát lũ của Hàn Quốc đào kênh đưa nước về Vàm Cỏ Tây, kênh vào Biển Hồ, ra Vịnh Thái Lan, lên đê dọc sông chính?

· Dự án công ty Thiên niên kỷ (Mỹ) & số nhà khoa học Việt Nam: Nạo vét cửa Định An, phá các cù lao thoát lũ vv...? 
· Kiểm soát lũ tiến tới quản lý lũ-phối hợp với các nước thượng lưu và các giải pháp chủ động ở ĐBSCL. Chú trọng giải pháp phi công trình.   
8. Quan điểm và nguyên tắc trong quy hoạch  
· Nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của toàn ĐBSCL, phối hợp đơn ngành và đa ngành, địa phương với khu vực và cả nước; đặc biệt bài toán lũ-kiệt với Campuchia
· Phát triển đa mục tiêu, toàn diện trên thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp… ở từng vùng cụ thể, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững. Nghị quyết 41-NQTƯ ngày 15/11/2004 về bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước;
· Phải xem xét đến tác động và mối quan hệ đến các vấn đề khác như nuôi trồng thủy sản, giao thông, cụm tuyến dân cư  và bảo vệ môi trường;
9. Mục tiêu bổ sung quy hoạch thuỷ lợi 
· Tiến hành nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để tạo ra một hệ thống thủy lợi hợp lý, phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn, xã hội-dân sinh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
· Tạo cơ sở xây dựng và điều chỉnh chiến lược phát triển cho phù hợp với tầm nhìn "Quản lý thiên tai một cách hiệu quả, sử dụng tài nguyên nước một cách khôn ngoan, vì một ĐBSCL kinh tế ổn định và thịnh vượng, môi trường đa dạng và bền vững".
· Đề xuất các chương trình và dự án  2005-2010, chương trình hành động cho phát triển kinh tế-xã hội ĐBSCL. Đồng thời, kiến nghị những vấn đề còn tồn tại, bổ sung cho quy hoạch tổng hợp.    

· Bổ sung quy hoạch thuỷ lợi kết hợp các ngành xây dựng, giao thông, thuỷ sản trình Thủ tướng chính phủ 11/2004....
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI ĐBSCL
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